
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 133 ngõ 2 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HẢI GIANG 

0109402772

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

3. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Cung ứng thiết bị dạy học

4659

7. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HẢI 
GIANG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI GIANG STATIONERY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI GIANG STATIONERY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.39341058
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
(Trừ bán lẻ súng đạn loại dùng để đi săn hoặc thể thao; bán lẻ 
tem và tiền kim khí; bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu).

4773

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: hoạt động lưu giữ hàng hóa 
(không bao gồm hoạt động động kinh doanh bất động sản)

5210

15. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hoạt động hàng không)

5229

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ in tem)

1812

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Loại trừ các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch 
tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; Hoạt động tư vấn và 
môi giới thế chấp, các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí 
và hợp đồng; Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật)

6619

21. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Hoạt động vận động hành lang;
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

22. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511
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1.260.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN VIỆT 
HẢI

Số 275 đường Hoàng 
Hoa Thám, Phường 
Liễu Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

63.000.000 5,000 001091003230

2 TRƯƠNG 
THU GIANG

Số 133 ngõ 2 đường 
Hoàng Sâm, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

819.000.000 65,000 001196002226 

3 TRƯƠNG 
THU THẢO

Số 133 ngõ 2 Hoàng 
Sâm, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

378.000.000 30,000 001301005013

23. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

24. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

25. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

26. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

27. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất con dấu 
(Trừ sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu; con dấu có 
hình Quân hiệu)

3290

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091003230
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 275 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 275 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VIỆT HẢI Nam

19/09/1991 Kinh Việt Nam

23/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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